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TÒA ÁN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 HUYỆN  VÂN   ĐỒN                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH QUẢNG NINH 

Bản án số: 29/2018/HSST                                         

 Ngày: 25- 9-2018.                                                         

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VÂN ĐỒN, TỈNH QUẢNG NINH 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Cao Thị Lan Anh. 

        Các Hội thẩm nhân dân:         

1. Ông  Hoàng Đình Cầu 

2. Bà: Hoàng Thị Minh Tâm 

        Thư ký phiên toà: Bà: Tăng Thị Thuỷ - Thư ký Toà án nhân dân huyện Vân 

Đồn. 

        Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh tham gia 

phiên toà: Ông Nguyễn Xuân Bắc - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 25 tháng 9 năm 2018 tại Toà án nhân dân huyện Vân Đồn, xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 25/2018/TLST-HS ngày 15/8/2018 theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 27/2018/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 9 năm 2018  

đối với  bị cáo: 

   Họ và tên: Bùi Văn T; tên gọi khác: Không; sinh ngày 02 tháng 11 năm 1966 

tại Kiến Thuỵ, Hải Phòng; nơi Đăng ký HKTT: Thôn Quần Mục, xã Đại Hợp, Kiến 

Thuỵ, Hải Phòng; chỗ ở hiện nay: Khu 9, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh 

Quảng Ninh; nghề nghiệp: Lao động tự do; Dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; Tôn giáo: 

không; Quốc tịch: Việt Nam; trình độ văn hóa: Lớp 10/12; con ông: Bùi Văn Khái (đã 

chết) và bà Nguyễn Thị Gái (đã chết); vợ,con: Chưa có; tiền án: Chưa có; tiền sự: 

Ngày 14/5/2018 Công an huyện Vân Đồn xử phạt vi phạm hành chính về hành vi: gây 

rối trật tự công cộng có mang theo vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ; hiện đang tạm 

giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Vân Đồn, có mặt. 

* Bị hại: Công ty trách nhiệm hữu hạn(TNHH) Vận tải KL; Địa chỉ: Khu 9, thị 

trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; Người đại diện theo pháp luật: Ông 

Phạm Thanh T; chức vụ: Tổng giám đốc. Người đại diện theo uỷ quyền: Đặng Ngọc 

Thiết - có mặt . 

          * Người làm chứng: Chị Đỗ Thị M (vắng mặt); Anh Ty Ngọc Đ (vắng mặt). 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: Khoảng 11 giờ ngày 18/5/2018, tại Cảng tàu khách Cái Rồng 

thuộc Công ty TNHH vận tải KL, thuộc  khu 9, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, 

Bùi Văn T có hành vi chửi bới hành khách, dùng ống kim loại đánh chị Đỗ Thị M 

(nhân viên Cảng Cái Rồng) gây náo loạn, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn 

xã hội khu vực Cảng. Ngoài ra, T còn có hành vi dùng ống kim loại đập phá làm vỡ, 

hỏng nhiều tài sản trong phòng bảo vệ của Công ty, gồm: 01 cửa chính bằng kính, 

khung nhôm; 03 cửa sổ kính, khung nhôm; 01 quạt cây đứng nhãn hiệu Media; 01 ghế 

tựa bằng gỗ; 02 ghế đẩu, bằng nhựa; 01 ghế bằng kim loại. Tổng trị giá thiệt hại về tài 

sản do T gây ra là 3.843.890đ (ba triệu tám trăm bốn mươi ba nghìn tám trăm chín 

mươi đồng). 

Tại bản cáo trạng số 25/CT-VKS-VĐ ngày 14 tháng 8 năm 2018 Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Vân Đồn truy tố Bùi Văn T tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản" quy định 

tại Khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự và tội: “Gây rối trật tự công cộng”quy định tại 

Điểm b Khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình sự .   

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát trình bày lời luận tội đề nghị kết tội bị cáo 

theo toàn bộ nội dung cáo trạng đã truy tố và đề nghị hội đồng xét xử: Áp dụng 

Khoản 1 Điều 178; Điểm b Khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình sự; Điểm s Khoản 1 Điều 

51;  Điều 55 Bộ luật hình sự xử phạt Bùi Văn T mức án từ 09 tháng đến 12 tháng tù 

về tội:"Cố ý làm hư hỏng tài sản"; mức án từ 30 tháng đến 36 tháng tù về tội:“Gây rối 

trật tự công cộng. Tổng hợp hình phạt chung buộc bị cáo phải chấp hành từ 39 đến 48 

tháng tù;  Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. Vật chứng: Tịch thu và 

tiêu huỷ 01 ống kim loại, 01 quạt cây đứng, 01 ghế tựa, 02 ghế đẩu và các mảnh kính 

vỡ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện 

Vân Đồn, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vân Đồn, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục được 

qui định trong Bộ luật Tố tụng hình sự; quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo 

không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng; Do đó, các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên toà bị cáo khai: Khoảng 11 giờ 

ngày 18/5/2018, do ngáo đá không làm chủ  được bản thân nên T cầm 01 ống kim loại 
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hình trụ tròn rỗng, màu trắng, dài 1,3m, đường kính 04cm, đi bộ đến Cảng tàu khách 

Cái Rồng, thuộc Công ty TNHH vận tải KL. Lúc này, trong khu vực Cảng có nhiều 

người, T vô cớ chửi bới khách du lịch và nhân viên Cảng, gây náo loạn, mất trật tự trị 

an. Sau đó, T dùng ống kim loại đập vào tay phải chị nhân viên Cảng Cái Rồng (chị 

M), làm chị hoảng sợ và bỏ chạy. Tiếp đó, T vào phòng bảo vệ và đóng cửa lại cố thủ 

trong phòng, dùng ống kim loại đập phá làm vỡ, hỏng một số tài sản gồm: 01 cửa 

chính bằng kính, khung nhôm gắn ổ khoá nắm tròn, 03 cửa sổ kính, khung nhôm, 01 

quạt cây đứng nhãn hiệu Media; 01 ghế tựa bằng gỗ; 02 ghế đẩu, bằng nhựa và 01 ghế 

bằng kim loại. Mọi người đến can ngăn nhưng T không dừng tay mà vẫn tiếp tục ném 

một số vật dụng từ trong phòng bảo vệ ra ngoài. Đến khoảng 13 giờ 10 phút cùng 

ngày, Công an huyện Vân Đồn đến khống chế, bắt giữ T.  

Lời khai của bị cáo tại phiên toà hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị cáo tại 

cơ quan điều tra đồng thời phù hợp với lời khai của đại diện bị hại anh Đặng Ngọc 

Thiết về số lượng, chủng loại tài sản bị đập vỡ trong bốt bảo vệ của Công ty TNHH 

Vận tải KL;  

Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai những người làm chứng chị Đỗ Thị 

M, Anh Ty Ngọc Đ về việc họ chứng kiến T dùng ống tuýp sắt màu trắng xua đuổi, 

doạ đánh mọi người rồi dùng ống kim loại liên tục đập phá cửa kính, tài sản trong bốt 

bảo vệ của Cảng Cái Rồng, khi có người đến gần T cầm ống kim loại doạ đánh, và 

dùng 1 số vật dụng bên trong ném ra ngoài, thời gian sự việc diễn ra từ khoảng 11giờ 

30 phút đến 13 giờ cùng ngày đúng vào thời điểm Cảng đông khách.  

Lời khai của bị cáo còn được chứng minh bằng biên bản bắt người phạm tội 

quả tang do Công an huyện Vân Đồn lập hồi 13 giờ 15 phút ngày 18/5/2018, biên bản 

xác định hiện trường; phù hợp với vật chứng thu giữ.   

 Tại Kết luận định giá tài sản số 19/KLĐG ngày 18/5/2018 của Hội đồng định 

giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Vân Đồn kết luận: 01 cửa chính khung nhôm 

màu trắng, kính màu nâu, dày 3,5mm có kích thước 1,9m x 0,8m, đã bị hư hỏng hoàn 

toàn (vỡ kính, móp, méo, cong, gẫy khung nhôm), kèm theo 01 khóa tay nắm tròn bị 

hư hỏng hoàn toàn; 02 cửa sổ kính màu nâu dày 3,5mm, khung nhôm màu trắng, mỗi 

cửa có kích thước 1,2m x 0,8m, đã bị hư hỏng hoàn toàn (vỡ kính, móp, méo, cong, 

gẫy khung nhôm); 01 cánh cửa sổ kính màu nâu dày 3,5mm, khung nhôm màu trắng, 

kích thước 0,58m x 0,73m, đã bị vỡ kính, móp, méo, cong, gẫy khung nhôm; 01 quạt 

cây đứng nhãn hiệu Media, mã số FS40-8E, màu trắng, bị hư hỏng hoàn toàn; 01 ghế 

tựa bằng gỗ kích thước 01m x 0,36m x 0,38m, bị hư hỏng phần thân ghế; 02 ghế đẩu, 

bằng nhựa, màu đỏ, kích thước 0,45m x 0,26m x 0,26m, hư hỏng phần chân ghế; 01 

ghế bằng kim loại, kích thước 2,2m x 0,5m x 0,8m, hư hỏng phần chân ghế. Tổng giá 

trị thiệt hại của các tài sản là 3.843.890đ 

          [3] Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, 

thực hiện hành vi dùng ông kim loại đập phá tài sản trị giá 3.843.890đ xâm phạm 

quyền sở hữu tài sản của người khác;hành vi phá phách và doạ nạt người khác giữa 

ban ngày, nơi đông người xâm phạm đến an ninh, trật tự, an toàn nơi công cộng, gây 
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mất trật tự trị an tại địa phương đã phạm vào tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản" quy định 

tại khoản 1 Điều 178 và “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điểm b Khoản 2  

Điều 318 Bộ luật Hình sự. Bản thân bị cáo có 01 tiền sự vào ngày 14/5/2018 về hành 

vi: Gây rối trật tự công cộng có mang theo vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ; Hành vi 

của bị cáo gây mất trật tự trị an tại địa phương, gây náo loạn tại Cảng du lịch, gây tâm 

lý hoang mang lo lắng cho người dân và du khách, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh 

du lịch của  Quảng  Ninh dó đó cần có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với bị cáo để 

có tác dụng răn đe và giáo dục. 

 [4] Xét tình tiết giảm nhẹ: Tại phiên toà bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn  

nên có thể áp dụng quy định tại Điểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.  

          [5] Tình tiết tăng nặng: Không có.  

 [6] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại Khoản 5 Điều 178 Bộ luật hình sự 

thì ngoài hình phạt chính bị cáo còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung song xét bị 

cáo là đối tượng không có nghề nghiệp nên không cần thiết áp dụng. 

[7] Về vật chứng: Cơ quan điều tra thu giữ trong vụ án: 01 ống kim loại; 01 

quạt cây nhãn hiệu Media; 01 ghế tựa bằng gỗ, 02 ghế đẩu bằng nhựa, các mảnh kính 

vỡ; 01 ống kim loại là công cụ phạm tội nên cần tịch thu và tiêu huỷ; Các vật chứng 

còn lại là vật không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu và tiêu huỷ.  

 [8] Về dân sự: Công ty TNHH Vận tải KL đã nhận lại một số tài sản (01 ghế 

bằng kim loại) của Công ty về tự khắc phục, sửa chữa lại; tại phiên toà đại diện  Công 

ty không yêu cầu bị cáo bồi thường nên không đề cập. 

   [9] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự theo quy định của pháp luật. 

 

   Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: Bùi Văn T phạm tội: “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Gây rối trật tự 

công cộng”. 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 178; Điểm b Khoản 2 Điều 318; Điểm s Khoản 1 Điều 

51; Khoản 1 Điều 55 Bộ luật hình sự. 

Xö ph¹t: Bùi Văn T 12 (mười hai) tháng  tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”; 

30 (ba mươi) tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tổng hợp hình phạt chung  

buộc bị cáo phải chấp hành 42 (bốn mươi hai) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày bị bắt 18/5/2018. 

Về vật chứng: Áp dụng Điểm a Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch 

thu,và tiêu huỷ: 01 ống kim loại hình trụ tròn, rỗng, màu trắng, dài 1,3m, đường kính 

4cm; 01 quạt cây đứng nhãn hiệu Media; 01 ghế tựa bằng gỗ; 02 ghé đẩu bằng nhựa, 

các mảnh kính vỡ theo biên bản giao nhận vật chứng số 28 ngày 20/9/2018 tại Chi cục 

thi hành án dân sự huyện Vân Đồn.  

 Về án phí: Áp dụng  Khoản 2 Điều 135;  Khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng 

hình sự, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường 
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vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và 

lệ phí Toà án: Buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm;  

  Bị cáo, bị hại được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án sơ thẩm.  

 
Nơi nhận: 
- TAND,VKSND tỉnh QN; 

- VKSND h.Vân Đồn; 

- CCTHADS h.Vân Đồn; 

- Công an  h. Vân Đồn; 

- Bị cáo;  

- Bị hại; 

- Lưu HS_VP. 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

        Thẩm phán- chủ tọa phiên tòa 

  

 

 

  

      Cao Thị Lan Anh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


